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BÁO CÁO 

Đánh giá tác động của dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 22/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định 

mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh 

ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh và xây dựng, ban hành văn bản quy phạp pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh về 

việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2021; 

Để kịp thời tham mưu soạn thảo Nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, chất 

lượng, hiệu quả; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Báo cáo đánh giá tác 

động của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND ngày 22/7/2019 của HĐND tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu 

thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thành tích cao trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng Nghị quyết 

Trong những năm qua, công tác Thể dục thể thao (TDTT) của tỉnh luôn 

nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. Như quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ 

dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu (Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của 

HĐND tỉnh Lai Châu). Từ các chế độ chính sách trên đã góp phần quan trọng để 

động viên, khuyến khích và tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục thể thao 

trong quần chúng nhân dân trong đó đã tạo động lực cho vận động viên yên tâm 

tập luyện và quyết tâm, nỗ lực thi đấu, giành nhiều huy chương tại các giải thể 

thao quốc gia. Đã có vận động viên đạt kiện tướng quốc gia, cấp I quốc gia, vận 

động viên được trưng tập vào một số môn của đội tuyển quốc gia như môn: 

Taekwondo, Điền kinh, Cầu lông, cụ thể kết quả đạt được: 

1.1. Chế độ chi tiêu tài chính 

a) Đối với cấp tỉnh: Hàng năm ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối 

hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tổ chức thường xuyên 16 giải thi đấu như: 

Giải Cầu lông Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; giải Việt dã truyền 

thống Thanh niên và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; giải vô địch quần 



2 

vợt cúp truyền hình tỉnh; giải Bóng đá 7 người Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh 

nghiệp tỉnh tỉnh; giải Bóng bàn- Cờ vua- Cờ tướng; giải Vô địch Bóng chuyền hơi 

các Câu lạc bộ toàn tỉnh; giải Cầu lông Thiếu niên - Nhi đồng trẻ toàn tỉnh; giải Cầu 

lông Báo Lai Châu; giải Cầu lông Công nhân viên chức lao động tỉnh; giải Vô địch 

bóng đá 7 người các Câu lạc bộ toàn tỉnh; Hội khỏe người cao tuổi toàn tỉnh; Giải 

Bóng chuyền đoàn kết Công - Nông - Binh; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số 

toàn tỉnh (Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh); Hội thi thể thao Phụ nữ toàn tỉnh 

(giải cầu lông phụ nữ); giải điền kinh học sinh; giải Vô địch Quần vợt các Câu lạc 

bộ. Nguồn kinh phí được cấp 100%  từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Đã tạo thành thói quen luyện tập thể thao thường xuyên ở mọi lứa tuổi, giới 

tính, tầng lớp nhân dân và cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi đấu thể thao 

nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm do sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức các giải thi đấu. 

b) Đối với cấp huyện: Hàng năm bình quân mỗi huyện tổ chức 5- 8 giải, mỗi 

giải tổ chức cho các đối tượng khác nhau VĐV chủ yếu ở các xã, thị trấn và các 

phòng ban thuộc huyện tham gia. Phong trào thể dục thể thao đã đến với đồng bào 

ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi thể hiện ở số người tập luyện ngày càng tăng, số 

môn thể thao hiện đại ngày càng được phổ biến rộng rãi như: bóng đá, cầu lông, 

bóng chuyền…. các môn thể thao dân tộc truyền thống như: Đẩy gậy, bắn nỏ, tung 

còn, tù lu, kéo co....đang được duy trì và phát huy ở các địa phương trong tỉnh.  

Các giải tổ chức từ tỉnh tới cấp huyện đều được thực hiện chi trả theo Nghị 

quyết số 10/2019/HĐND ngày 23/7/2019 và các giải động viên được nhiều đoàn 

và vận động viên tham gia thi đấu. 

c) Đối với cấp xã: Tùy vào điều kiện kinh phí có xã tổ chức 1-2 giải hoặc tổ 

chức thi đấu theo cụm xã.  

1.2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh 

a) Đối với cấp tỉnh: Mỗi năm 12-14 đoàn VĐV tham gia thi đấu các giải khu 

vực và toàn quốc: Giải Vô địch đẩy gậy; giải cầu lông trung cao tuổi; giải cầu lông 

Câu lạc bộ; giải cầu lông gia đình; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc; 

….Chế độ chi trả cho VĐV, HLV khi tập luyện và đi thi đấu kịp thời. Các VĐV 

tham gia thi đấu đã giành được một số kết quả nhất định: 

Năm 2020: Có 128 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tập luyện và 

thi đấu khu vực, toàn quốc, tổng kinh phí thực hiện 674,460 triệu đồng (Trong 

đó có 80 VĐV, HLV thực hiện trong đề án đào tạo năng khiếu TDTT tỉnh, tổng 

kinh phí 564,860 triệu đồng) đạt 37 huy chương (04Vàng, 08 Bạc, 25 Đồng) 

trong đó có 20 huy chương thuộc vận động viên năng khiếu thể thao (03 vàng, 

04 bạc, 13 đồng).  

b) Đối với cấp huyện: Căn cứ vào kinh phí cấp hằng năm và thế mạnh các 

môn thể thao của từng địa phương mà cử đoàn vận động viên tham dự giải cấp 

tỉnh. Mỗi huyện tham gia 7- 10 giải thể thao cấp tỉnh, cụ thể: 
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Năm 2020: Có 944 vận động viên, huấn luyện viên tham gia tập luyện và thi 

đấu tại tỉnh, tổng kinh phí thực hiện 680,540 triệu đồng (Các huyện: Than Uyên 70 

vận động viên, kinh phí thực hiện 78,350 triệu đồng; Sìn Hồ 83 vận động viên, kinh 

phí thực hiện 68,250 triệu đồng; Phong Thổ 132 vận động viên, kinh phí thực hiện 

106,200 triệu đồng; Tân Uyên 152 vận động viên, kinh phí thực hiện 69 triệu 

đồng; Thành phố Lai Châu 18 vận động viên, kinh phí thực hiện 7,2 triệu đồng; 

Mường Tè 123 vận động viên, kinh phí thực hiện 104,800 triệu đồng; Tam Đường 

117 vận động viên, kinh phí thực hiện 126,740 triệu đồng; Nậm Nhùn 240 vận 

động viên, kinh phí thực hiện 120 triệu đồng).  

Kết quả trên khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sự quan tâm sâu sát của 

Đảng và Nhà nước ta nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng, cũng như sự động viên, ủng 

hộ của đông đảo quần chúng nhân dân đối với phong trào Thể dục thể thao, các huấn 

luyện viên và vận động viên. Nhiều chế độ, chính sách ưu đãi, đặc thù của tỉnh đối với 

huấn luyện viên, vận động viên được ban hành đã góp phần động viên, khuyến khích, 

nâng cao thể lực, sức khỏe, đời sống cho huấn luyện viên, vận động viên. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay một số văn bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan nhà nước cấp trên làm pháp lý căn cứ để Hội đồng nhân dân ban hành 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND như: Thông tư số 

61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi 

để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thành tích cao đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 

86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh 

dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao và vận động viên thể 

thao thành tích cao (Thông tư số 86 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021); 

Đối với huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thi đấu thể thao 

quần chúng (Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chức giải thi đấu thể thao quần chúng) thì 

mức chi tiền dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên trong những  ngày tập 

trung tập huấn và thi đấu chưa có định mức chi cụ thể. Hiện nay một số giải thi đấu 

thể thao quần chúng tỉnh Lai Châu hàng năm tham gia thường xuyên gồm: Giải 

Cầu lông, Bóng bàn gia đình Toàn quốc; giải Cầu lông Trung cao tuổi Toàn Quốc; 

giải Vô địch Đẩy gậy, Kéo co Toàn quốc; Hội thi thể thao; giải thể thao trong 

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch, …thì chế độ dinh dưỡng trong những ngày 

tập trung tập huấn của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải thể thao 

quần chúng đang được đơn vị áp theo chế độ tiền ăn của vận động viên cấp huyện 

tham gia giải cấp tỉnh (120.000đ/người/ ngày). Tiền chế độ dinh dưỡng trong 

những ngày tập trung thi đấu của huấn luyện viên, vận động viên tham gia các giải 

thể thao quần chúng đang được đơn vị áp theo chế độ tiền phụ cấp lưu trú đi công 

tác (200.000đ/ngày/ người). 

Đối với văn bản của tỉnh: việc áp dụng chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối 

với Đại hội thể dục thể thao, Hội thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện được áp dụng 

theo Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh về việc 
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quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực: Báo 

chí, phát thanh truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật chính thức hết hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 30/01/2021 (theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006). 

Do vậy, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-

HĐND  ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với các giải thi đấu 

thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao trên địa bàn tỉnh là cần thiết và đúng thẩm quyền đồng thời để việc 

áp dụng văn bản được thuận tiện. 

2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ chính sách đối với vận 

động viên, huấn luyện viên và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể 

thao; kịp thời, khích lệ, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, 

vận động viên yên tâm công tác, hăng say tập luyện, cống hiến, thực hiện tốt nhiệm 

vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT của tỉnh, đặc biệt là 

thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển ngày một mạnh mẽ. Phấn đấu mục tiêu 

thể thao Lai Châu hàng năm dành được huy chương các loại, phấn đấu có nhiều vận 

động viên kiện tướng quốc gia, cấp I quốc gia; góp phần thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập  

Nghị quyết số 10 đã được UBND tỉnh Lai Châu cụ thể hóa bằng Quyết định 

số 21/2019/QĐ-UBND ngày 11/9/2019 của UBND tỉnh để thực hiện. Sau hơn một 

năm triển khai thực hiện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị trên địa bàn 

dự toán kinh phí cơ bản triển khai thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm chống 

lãng phí trong quản lý chi tiêu ngân sách hằng năm. Thúc đẩy các hoạt động thể 

thao trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở, hành lang pháp lý trong việc tổ chức các hoạt 

động thể thao tại địa phương góp phần thúc đẩy hoạt động thể thao ngày càng phát 

triển qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, sự tranh đua giành huy chương, giành thứ hạng cao trong khu 

vực và toàn quốc sẽ khó khăn hơn, đòi hỏi sự cố gắng của vận động viên và huấn 

luyện viên quá trình tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao với những đợt tập 

huấn, thi đấu căng thẳng, kéo dài. Muốn đạt được thành tích cao còn đòi hỏi vận 

động viên, huấn luyện viên phải rèn luyện kiên trì, công sức và tiêu hao nhiều năng 

lượng, sức khỏe qua thời gian dài mới có thể đạt thành tích cao. Văn bản quy định 

chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên đã được ban hành mới. 

Do đó chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao 

thành tích cao hiện hành hiện nay đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay, 

không đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cần thiết cho khả năng hoạt động tập 

luyện, huấn luyện và thi đấu, chưa bù đắp năng lượng tiêu hao, thiếu hụt trong 

quá trình tập luyện, thi đấu; không đủ để tái tạo năng lượng mới cho vận động 
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viên, huấn luyện viên, làm cho quá trình tập luyện, thi đấu chưa thực sự hiệu 

quả, vận động viên chưa thể nâng cao thành tích thi đấu của mình và duy trì 

thành tích đó ổn định, lâu dài.  

Với những khó khăn bất cập và tầm quan trọng như vậy nên cần có chính 

sách đặc thù nhằm động viên, khuyến khích vận động viên, huấn luyện viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Xây dựng được quy định chế độ, chính sách phù hợp với quy định của pháp 

luật về chế độ chính sách đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên và chi 

tiêu tài chính đối với các giải thể thao. Có chế độ ưu đãi, khuyến khích, kịp thời 

động viên, tạo động lực để đội ngũ cán bộ, viên chức, huấn luyện viên, vận động 

viên yên tâm công tác, hăng say tập luyện, cống hiến, thực hiện tốt nhiệm vụ 

được giao góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDTT của tỉnh, đặc biệt là 

thúc đẩy thể thao thành tích cao phát triển ngày càng mạnh mẽ. 

Nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết, cụ thể: 

- Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên có mặt thực tế tập trung tập huấn;  

- Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu;  

- Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với Đại hội thể dục thể thao, Hội 

thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện. 

Quy định: 

- Nâng chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên tập trung 

tập huấn và tập trung thi đấu. 

- Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với Đại hội thể dục thể thao, Hội 

thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện được áp dụng theo Nghị định số 21/2015/NĐ-CP 

ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm 

điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác. 

3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

Sau khi nghiên cứu các quy định của Nhà nước và căn cứ tình hình cụ thể 

của địa phương, tỉnh Lai Châu cần ban hành quy định về chế độ định mức cụ thể, 

phù hợp với thực tiễn của địa phương trong quá trình thực hiện chế độ dinh dưỡng 

đặc thù đối với vận động viên và huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Đảm bảo 

thực hiện đầy đủ dinh dưỡng và đúng cách bù đắp năng lượng tiêu hao, thiếu hụt, 

tạo năng lượng mới cho vận động viên, huấn luyện viên, làm cho quá trình tập 

luyện, thi đấu trở nên hiệu quả hơn, nhờ vậy vận động viên có thể đưa thành tích 

thi đấu của mình lên tầm cao mới. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của hội đồng nhân dân, Cụ thể: 

3.1. Mức chi đối với các giải thi đấu thể thao 



6 

 - Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành đối với Đại hội thể dục thể thao, Hội 

thi thể thao cấp tỉnh, cấp huyện.  

- Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn đối với các màn đồng diễn: thanh toán 

theo hợp đồng kinh tế giữa Ban Tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi căn 

cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định “về 

nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các 

loại hình nghệ thuật biểu diễn khác”. 

* Lý do: Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh 

về việc quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh 

vực: Báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật chính thức 

hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/01/2021 (theo Quyết định số 47/2020/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 

20/11/2006). Còn mức chi cho các giải thi đấu thể thao vẫn giữ nguyên theo Nghị 

quyết số 10/2019/NQ-HĐND  ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu. Vì Thông 

tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Liên Bộ: Tài 

chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các 

giải thi đấu thể thao là căn cứ xây dựng Nghị quyết số 10 chưa có gì thay đổi.  

3.2. Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng, cụ thể như sau: 

a) Mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên tham gia các giải thi đấu thể thao quần chúng (thời gian áp dụng là số ngày có 

mặt thực tế tập trung tập luyện và tập trung thi đấu theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền), như sau:  

STT Đối tượng 

Mức chi 

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

Trong thời gian 

tập trung tập luyện 

Trong thời gian 

tập trung thi đấu 

1 Vận động viên, huấn luyện viên 

tham gia giải thi đấu thể thao 

quần chúng 

192.000 256.000 

Lý do:   

- Hiện nay một số giải thi đấu thể thao quần chúng tỉnh Lai Châu hàng năm 

tham gia thường xuyên gồm: Giải Cầu lông, bóng bàn gia đình Toàn quốc; giải 

cầu lông Trung cao tuổi Toàn Quốc; giải Vô địch đẩy gậy, kéo co Toàn quốc; Hội 

thi thể thao; giải thể thao trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch, …thì chế 

độ dinh dưỡng trong những ngày tập trung tập huấn của huấn luyện viên, vận 

động viên tham gia các giải thể thao quần chúng đang được đơn vị áp theo chế độ 

tiền ăn của vận động viên cấp huyện tham gia giải cấp tỉnh (120.000đ/người/ 

ngày). Tiền chế độ dinh dưỡng trong những ngày tập trung thi đấu của huấn luyện 
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viên, vận động viên tham gia các giải thể thao quần chúng đang được đơn vị áp 

theo chế độ tiền phụ cấp lưu trú đi công tác (200.000đ/ngày/ người). 

- Tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ 

Tài chính: Căn cứ Yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của Ngân sách địa 

phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn 

luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của địa 

phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy 

định hiện hành. 

- Mức chi cho Vận động viên, huấn luyện viên tham gia giải thi đấu thể thao 

quần chúng bằng 80% mức chi của  huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành 

tích cao đội tuyển tỉnh. 

b) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn: 

- Tập huấn ở trong nước: Là số ngày huấn luyện viên, vận động viên có mặt 

thực tế tập trung tập huấn luyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền; mức chi, 

cụ thể như sau:                                                    

Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

STT 
Huấn luyện viên, 

vận động viên đội 

tuyển 

Mức ăn hàng ngày 

Ghi chú Mức chi theo NQ 

số 10/2019/HĐND 
Mức chi mới 

1 Đội tuyển tỉnh 220.000 240.000 
Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 

2 Đội tuyển trẻ tỉnh 175.000 200.000 
Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 

3 
Đội tuyển năng 

khiếu các cấp 
130.000 130.000 

 

4 
Đội tuyển cấp 

huyện 
130.000 130.000 

 

c) Nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện 

viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu; mức chi cụ thể như sau: 

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao: Đại hội 

thể thao toàn quốc; giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm 

từng môn thể thao; giải thi đấu, trận thi đấu do Liên đoàn thể thao quốc gia hoặc 

Liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai; giải thi đấu vô địch từng môn thể 

thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; giải thi đấu, trận thi đấu thể thao 

thành tích cao khác do Liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc tổ chức. 
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                                         Đơn vị tính: Đồng/người/ngày 

STT 
Huấn luyện viên, 

vận động viên đội 

tuyển 

Mức ăn hàng ngày 

Ghi chú Mức chi theo 

NQ số 

10/2019/HĐND 

Mức chi mới 

1 Đội tuyển tỉnh 290.000 320.000 
Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 

2 Đội tuyển trẻ tỉnh 220.000 240.000 
Theo Thông tư 

86/2020/TT-BTC 

3 
Đội tuyển năng 

khiếu các cấp 
220.000 220.000  

4 
Đội tuyển cấp 

huyện 
180.000 180.000  

- Trong thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao: Đại 

hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; giải thi đấu vô 

địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ 

chức tại Việt Nam, vận động viên, huấn luyện viên được hưởng mức chi thực hiện 

chế độ dinh dưỡng theo quy định của Điều lệ tổ chức giải. 

Lý do: Do đặc thù của quá trình tập luyện và thi đấu thể thao thành tích cao là 

hoạt động thể chất, đòi hỏi tính cạnh tranh cao, thậm chí khốc liệt với những đợt tập 

huấn, thi đấu căng thẳng, kéo dài. Ngoài khả năng thiên phú, thể thao còn đòi hỏi sự 

rèn luyện kiên trì qua thời gian dài mới có thể đạt thành tích cao. Các vận động viên, 

huấn luyện viên phải tập trung toàn bộ thời gian, công sức, tâm huyết, tiêu hao nhiều 

năng lượng, sức khoẻ, do đó cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp. Do vậy việc 

thực hiện đầy đủ dinh dưỡng và đúng cách bù đắp năng lượng tiêu hao, thiếu hụt, 

tạo năng lượng mới cho vận động viên, huấn luyện viên, làm cho quá trình tập 

luyện, thi đấu trở nên hiệu quả hơn, nhờ vậy vận động viên có thể đưa thành tích 

thi đấu của mình lên tầm cao mới và thực hiện theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC 

ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính. Còn mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn 

luyện viên, vận động viên đội tuyển năng khiếu các cấp, đội tuyển cấp huyện tập 

trung tập luyện và tập trung thi đấu vẫn giữ nguyên theo Nghị quyết số 

10/2019/NQ-HĐND  ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Lai Châu vì: 

Tại Khoản 2, Điều 6 Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của 

Bộ Tài chính: Căn cứ Yêu cầu nhiệm vụ và khả năng cân đối của Ngân sách địa 

phương, trên cơ sở tham khảo các mức chi quy định tại Thông tư này, Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng 

huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu 

của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật ngân sách nhà nước 

và các quy định hiện hành. 
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Tỉnh Lai Châu đang triển khai Đề án đào tạo năng khiếu Thể dục thể thao và 

vận động viên thể thao thành tích cao giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2030 (Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh) thì vận 

động viên năng khiếu đang tập trung tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh là 75 vận động viên.  

d) Các mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với các vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao thành tích cao không quy định theo quy định trên thì 

thực hiện theo Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính 

quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động 

viên thể thao thành tích cao. 

4. Đánh giá tác động của giải pháp 

- Nâng mức chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên sẽ là động lực 

thúc đẩy, chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích 

cao, động viên được đông đảo đồng bào các dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ tham gia 

tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn, nâng cao sức khỏe, hoàn thiện thể chất, giáo 

dục nhân cách đạo đức, lối sống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. 

Tạo môi trường văn hóa lành mạnh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện đầy đủ dinh dưỡng và đúng cách bù đắp năng lượng tiêu hao, 

thiếu hụt, tạo năng lượng mới cho vận động viên, huấn luyện viên, làm cho quá 

trình tập luyện, thi đấu trở nên hiệu quả hơn, nhờ vậy vận động viên có thể đưa 

thành tích thi đấu của mình lên tầm cao mới. 

* Biểu so sánh số liệu chênh lệch nguồn lực dự thảo nghị quyết (Dự kiến 

kinh phí thực hiện năm 2021 so với dự thảo Nghị quyết mới) là: 

STT Nội dung  

NQ 10/2019/NQ-HĐND Dự thảo Nghị quyết 

Chênh lệch 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

VĐV, 

HLV 

Kinh phí 

(VNĐ) 

Số 

lượng 

VĐV, 

HLV 

Kinh phí 

(VNĐ) 

 Khối tỉnh A B C D E=D-B 

I 

Kinh phí tham gia 

các giải thi đấu 

thể thao quần 

chúng 

     

1 

- Tập luyện các đội 

tuyển tham gia 04 

đoàn/ năm 

139 166.800.000 139 266.880.000 100.080.000 

2 
- Các đoàn đi thi 

đấu: 04 đoàn/ năm 
139 243.400.000 139 311.552.000 68.152.000 
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II 

Kinh phí Đề án 

đào tạo năng 

khiếu 

     

1 
- Tập luyện các lớp 

đội tuyển cấp tỉnh 
13 686.400.000 13 748.800.000 62.400.000 

2 

- Tập luyện các lớp 

đội tuyển trẻ cấp 

tỉnh 

25 1.050.000.000 25 1.200.000.000 150.000.000 

3 
- Các đoàn đi thi 

đấu: 12 đoàn/ năm 
120 201.960.000 120 220.320.000 18.360.000 

III 
Tổng  mức chênh 

lệch 
    398.992.000 

5. Lựa chọn giải pháp 

Ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định nội dung và mức chi để thực 

hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao 

thành tích cao theo các giải pháp đã được nêu tại mục 3 các giải pháp đề xuất để 

giải quyết vấn đề. 

III. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, 

ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tổ 

chức thi hành chính sách và giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách. 

Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động của Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy 

định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng 

đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Bc/); 

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính; 

- Lưu: VT, QLTDTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Trần Mạnh Hùng 
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